
BẢNG TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO THỦY LỢI SUỐI NGUYÊN

ĐỊA ĐIỂM XD : XÃ TRÀ HIỆP - HUYỆN TRÀ BỒNG - TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

ĐVT: đồng

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ DIỄN GIẢI CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ (G) THUẾ GTGT
(VAT)

CHI PHÍ SAU
THUẾ (GXD) KÝ HIỆU GHI CHÚ

I Chi phí xây dựng G1.1+……..+G1.3 1.248.923.883 99.913.911 1.348.837.793 GXD

1.1 Sửa chữa đập đầu mối

Theo dự toán chi tiết

53.690.017 4.295.201 57.985.218 G1.1

1.2 Sửa chữa tuyến kênh 1.185.797.022 94.863.762 1.280.660.784 G1.2

1.3 Vận chuyển thủ công vật liệu 9.436.844 754.947 10.191.791 G1.3

II Chi phí quản lý dự án 2,000% *GXD*1,08 24.978.478 0 24.978.478 GQLDA

Quyết định số
04/2023/QĐ-UBND
ngày 01/02/2023 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi

II Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tv1+…+tv7 94.577.759 12.074.836 106.652.595 GTV

1 Chi phí khảo sát Theo dự toán chi tiết 39.212.963 3.137.037 42.350.000 tv1

2 Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 1,900% *GXD*1,08 23.729.554 1.898.364 25.627.918 tv2

Quyết định số
04/2023/QĐ-UBND
ngày 01/02/2023 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi

3 Chi phí thẩm tra TK bản vẽ thi công 0,189% *GXD*1,08 2.360.466 188.837 2.549.303 tv3
Thông tư số

12/2021/TT-BXD

4 Thẩm tra Dự toán 0,183% *GXD*1,08 2.285.531 182.842 2.468.373 tv4
Thông tư số

12/2021/TT-BXD

5 Giám sát thi công xây dựng 1,800% *GXD*1,08 22.480.630 1.798.450 24.279.080 tv5

Quyết định số
04/2023/QĐ-UBND
ngày 01/02/2023 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Page 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Chi phí lập E- HSMT 0,361% Gxd*45%*1,08 2.028.877 2.191.187 4.220.064 tv6
Nghị định số

24/2024/NĐ-CP

7 Chi phí phân tích đánh giá HSDT 0,361% Gxd*55%*1,08 2.479.738 2.678.117 5.157.856 tv7
Nghị định số

24/2024/NĐ-CP

III Chi phí khác k1+…+k4 14.246.000 14.246.000 Gk

1 Chi phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán 15% *(tv3+tv4) 696.000 696.000 k1

2 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 0,100% *(GXD) 3.000.000 3.000.000 k2 Nghị định số
24/2024/NĐ-CP3 Thẩm định E-HSMT 0,100% *(GXD) 2.000.000 2.000.000 k3

4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0,57% *(GXDCT-GDP) 8.550.000 8.550.000 k4
Nghị định số

99/2021/NĐ-CP
V Dự phòng chi 5.285.135 GDP

Tổng chi phí GXD+GQLBT+GTV+GK+GDP 1.500.000.000 GXDCT

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ DIỄN GIẢI CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ (G) THUẾ GTGT
(VAT)

CHI PHÍ SAU
THUẾ (GXD) KÝ HIỆU GHI CHÚ

Page 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-03-26T09:33:50+0700


		2025-03-26T09:33:50+0700


		2025-03-26T09:33:50+0700




